
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.THỦ ĐỨC         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THCS CÁT LÁI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THỊ 

 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ 2 
Năm học 2020-2021

	S TT
	HỌ VÀ TÊN
	Thứ hai 29/3/2021                            Văn 

7g30-9g00
	Thứ hai 29/3/2021       Toán 
9g30-11g00
	Thứ ba 30/3/2021         Anh  
7g30-8g30
	

	1
	Nguyễn Thị Thanh Hiệp
	X
	X
	
	

	2
	Bùi Thị Hoài
	X
	X
	X
	

	3
	Lê Thị Quỳnh Giang
	X
	X
	
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	X
	X
	
	

	5
	Cao Quốc Minh
	X
	X
	X
	

	6
	Nguyễn Thị Thủy
	X
	X
	X
	

	7
	Lê Đỗ Huyền Trang
	X
	X
	X
	

	8
	Lê Hoàng Nam
	X
	X
	X
	

	9
	Nguyễn Thị Huê
	X
	X
	
	

	10
	Phạm Kim Anh
	X
	X
	
	

	11
	Phan Thị Hiểu
	X
	X
	X
	

	12
	Trần Thị Tuyết Lành
	X
	X
	X
	

	13
	Nguyễn Hữu Thanh
	X
	X
	X
	

	14
	Lê Thị Dịu
	X
	X
	X
	

	15
	Phạm Thị Xuân
	X
	X
	
	

	16
	Tăng Thanh Phượng Hằng
	X
	X
	X
	

	17
	Phạm Giang Nam
	X
	X
	
	

	18
	Lê Thị Hoài
	X
	X
	
	

	19
	Lê Thị Tâm
	X
	X
	X
	

	20
	Dương Thị Mỹ Duyên
	X
	X
	X
	

	21
	Đỗ Nữ Phương Phương
	X
	X
	X
	

	22
	Nguyễn Thị Tuyết Thanh
	X
	X
	X
	

	23
	Nguyễn Văn Dương
	X
	X
	
	

	24
	Nguyễn Thị Hoài
	X
	X
	X
	

	25
	Võ Thị Quá
	
	
	X
	

	26
	Nông Đức Trung
	
	
	X
	

	27
	Lê Thị Ngân Hà
	
	
	X
	

	28
	Nguyễn Thị Duyên
	
	
	X
	

	29
	Nguyễn Thị Hồng Xoan
	
	
	X
	

	30
	Nguyễn Thị Thùy Hương
	
	
	X
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









  
    Ngày  18  tháng  3  năm  2021
 KT.HIỆU TRƯỞNG                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú:   

- Dấu X là buổi trực giám thị coi thi  

- Thời gian : Giám thi có mặt trước giờ kiểm tra 15 phút
